
1
Phạm Văn Khánh-Nguyễn Thị Trường 

Lệ
DD 815499 10/12/2021 Đăk Blà 328 18 1342,5 ONT+HNK

2 A Huy DK 792519 24/5/2023 Đăk Blà 335 21 446,2 CLN

3 A Huy-Lê Ngọc Trâm DK 711289 01/03/2024 Đăk Blà 336 21 610 CLN

4 Nguyễn Văn Linh DK 628543 06/09/2023 Đăk Blà 347 21 489,7 CLN

5 Lê Thị Nha Đ 506183 17/05/2004 Đăk Cấm 166 6 6090,0 ONT+HNK

6 Nguyễn Thị Hương CO 306895 16/10/2018 Vinh Quang 438 37 263,7 HNK

7 Đặng Văn Ngọc-Trần Thị Minh Hiền AI 512144 06/06/2007 Trần Hưng Đạo 492 01 780,8 ODT+HNK

8 Nguyễn Đình Quý-Võ Thị Lê Khánh X 269848 11/09/2023 Thắng Lợi 31 35 1752,2 ODT+HNK

9 Nguyễn Thị Thảo BH 544279 05/03/2012 Trường Chinh 7 31 514.4 ODT+HNK

10 A Yơ BH 491778 18/06/2012 Ngok Bay 187 18 15486.6 ONT+HNK

11 Lê Văn Sang Q 291501 18/11/1999 Hòa Bình 3 22 12198 ĐRM

12
Nguyễn Ngọc Trung-Nguyễn Thị Lan 

Anh
AB 649622 27/05/2005 Quyết Thắng 84+85 19 222.9 ODT
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13 Nguyễn Hưng AP 951442 31/08/2009 Nguyễn Trãi 22 28 234.4 ODT+HNK

14 Phạm Công Sơn T 958063 05/11/2001 Chư Hreng 107 4 1564 ONT+HNK

15
Đinh Khắc Thạnh-Trần Thị Mỹ 

Nhung
AP 983702 12/09/2009 Thắng Lợi 60 85 257.8 ODT

16 Trương Thị Thủy BR 186145 12/01/2015 Lê Lợi 133 65 592 ODT+HNK

17 Đặng Hữu Phát DM 711237 06/02/2024 Đăk Rơ Wa 996 17 200 ONT

18 Phạm Quang Khánh-Nguyễn Thị Báu DK 764260 08/08/2023 Đoàn Kết 973 23 259.6 HNK

19 Nguyễn Văn Dương M 212722 08/04/1998 Đoàn Kết 63 8A 1800 ONT+HNK

20 Đoàn Quốc Tuấn-Trần Thị Kim Chi Đ 507616 22/03/2004 Đoàn Kết 43C 3 679 ONT+HNK

21 Đặng Hữu Phát DM 518419 16/11/2023 Đăk Blà 372 31 604.4 HNK

22 A Hưỡng-Y Yeng DM 530627 26/10/2023 Đăk Blà 344 31 200 ONT

23 Đỗ Tấn Dương-Ngô Thị Thu Thanh CU 200241 14/01/2020 Ngô Mây 147 17 139.4 HNK

24 Đỗ Tấn Dương-Ngô Thị Thu Thanh CU 200240 14/01/2020 Ngô Mây 145 17 309.9 ODT+HNK

25
Nguyễn Thành Phượng-Trần Thị 

Minh Nguyệt
Đ 507556 10/05/2004 Thắng Lợi 31 56 150 ODT

26 Tống Thị Phước Hạnh AB 148339 05/01/2005 Duy Tân 78 32 395.9 ODT

27 A Thưch-Y Xoănh BU 461370 30/09/2014 Đăk Rơ Wa 324 12 565.9 HNK

28 A Thưch-Y Xoănh BU 461371 30/09/2014 Đăk Rơ Wa 512,1 337 12 HNK



29 Y Lem-Ksor Uem BU 461300 30/09/2014 Đăk Rơ Wa 323 12 606.5 HNK

30 Y Treh DH 971877 15/09/2022 Đăk Blà 825 25 471.1 ONT+HNK

31 Đặng Ngọc Trương-Phan Thị Hạnh Y 785544 23/12/2003 Vinh Quang 68a 6 6854 ĐRW

32 A Kian M 212363 06/02/1999 Thống Nhất 13 14 4385 ODT

33 Trịnh Công Trí CL 884488 29/12/2017 Ngô Mây 100 55 2004.6 HNK

34 Hà Xuân Vinh-Lê Thị Kim Cúc 152/2003 28/10/2003 Thắng Lợi 51 56 158.20 ODT

35 Lê Thị Mỹ Triều BA 258158 13/01/2010 Thắng Lợi 122 62 148.7 ODT

36 Nguyễn Tấn Quyền-Nguyễn Thị Ánh DH 827447 27/12/2022 Đăk Rơ Wa 416 18 945.5 HNK

37 A Dyiuh-Y Hiu BR 184899 22/08/2014 Đoàn Kết 440 31 2170.6 ONT+HNK

38
Nguyễn Viết Hùng-Nguyễn Thị 

Phương
AO 581611 15/01/2009 Vinh Quang 224 14 250 ONT+HNK

39 Nguyễn Thị Thanh Phượng CT 223380 19/08/2019 Đăk Cấm 210 56 262 ONT+HNK

40 Trần Thị Hiền BX 235480 11/11/2015 Đăk Năng 598 12 7244 ONT+HNK

41
Huỳnh Văn Tuấn-Nguyễn Thị Ngọc 

Bích
DD 933653 19/10/2021 Vinh Quang 995 37 1763.8 ONT+HNK

42 A Tenh-A Vưnh CI 499492 26/09/2017 Ngok Bay 184 19 722.5 ONT+HNK

43 Phan Văn Tân BR 225172 06/11/2014 Nguyễn Trãi 73 45 1186 ODT+HNK

44 Nguyễn Thị Ninh CV 521359 03/04/2020 Đăk Blà 690 20 517.6 ONT+HNK



45 Nguyễn Thị Ninh CV 521350 03/04/2020 Đăk Blà 691 20 834.2 HNK

46 Trần Văn Tân-Nguyễn Thị Thêm DK 477978 21/02/2023 Đăk Blà 731 13 419.2 ONT+HNK

47 Nguyễn Văn Bá-Nguyễn Thị Liễu DĐ 130585 08/07/2022 Lê Lợi 665 15 3275 ODT+HNK

48 Y Hiu U 334598 31/12/2001 Ia Chim 3 23 2060 ONT+HNK

49
Nguyễn Khang Khuâng-Trần Thị 

Xuân
CU 322987 10/02/2020 Đăk Blà 294 21 1056 CLN

50 Nguyễn Đức Tuyên-Đặng Thị Hương CP 800543 22/06/2020 Trần Hưng Đạo 28 19 4635.9 CLN

51 Lê Văn Lý-Nguyễn Thị Bốn BH 481846 28/11/2011 Trần Hưng Đạo 21 72 2797,4 ODT+HNK

52 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Y 785714 20/02/2004 Đoàn Kết 459 4 365 ODT

53 Phaạm Văn Thông N 351462 19/10/1998 Ia Chim 23+26 9 15622 ĐRM

54 Trần Tiến Dũng CQ 849403 25/06/2019 Ngô Mây 333 66 2808.5 ODT+HNK

55 Nguyễn Văn Tâm-Ngô Thị Nhung BĐ 891742 31/05/2011 Thắng Lợi 46 73 1800 ODT

56 Trần Văn Thu X 269035 07/04/2003 Duy Tân 05-GXIII 20 158 ODT

57 Thái Xuân Phúc-Từ Thị Lệ Thủy CQ 955615 30/07/2019 Thắng Lợi 111 14 744 ODT+HNK

58 Nguyễn Đức Du CT 066170 11/09/2019 Đăk Blà 1050 18 331.2 ONT+HNK

59 A Nơr U 348567 31/12/2001 Ia Chim 89 27 2847 ONT+HNK

60 Lê Xuân Khôi N 473426 21/01/1999 Ia Chim 80 51a 4200 ONT+HNK



61 A Jưm N 351771 21/09/1998 Ia Chim
147+148+
149+150+

31+49 18588 ĐRM

62
Nguyễn Ngọc Cảnh-Nguyễn Thị 

Mãng
DH 897097 15/08/2023 Đăk Cấm

1308+130
9+1310

54 3420.6 HNK

63
Nguyễn Ngọc Cảnh-Nguyễn Thị 

Mãng
DM 711011 24/01/2024 Đăk Cấm 1304 54 756.3 HNK

64 Y Gưk CE 524370 15/12/2016 Ngok Bay 140 19 1111 HNK

65 Bùi Văn Tiến-Nguyễn Thị Hạnh BK 098772 11/04/2014 Đăk Blà 494 13 280 ONT+HNK

66 Y Lỹ DM 711024 30/01/2024 Ia Chim 19 40 2211.9 ONT+HNK

67 Trần Kim Ngân CC 115068 08/12/2015 Vinh Quang 57 38 5668 ONT+HNK

68 Đinh Hoàng Thiên C 434822 25/07/1994 Đoàn Kết 245 4 979 ONT+HNK

69 Lê Minh Đức DM 711012 24/01/2024 Đăk Rơ Wa 345 13 416.7 ONT+HNK

70 Lê Minh Đức DM 711013 24/01/2024 Đăk Rơ Wa 344 13 939.4 HNK

71 Trần Nghi Q 201240 13/12/1999 Quang Trung 131b 64 385.5 ODT

72 Đỗ Văn Hinh A 134810 16/12/1992 Thắng Lợi 14 1 2068 ODT

73 Nguyễn Văn Quang-Trần Thị Tám BĐ 619730 26/01/2011 Trần Hưng Đạo 111 33 6617.1 LUA

74 Nguyễn Văn Thành BA 252992 07/01/2010 Ngok Bay 65 4 262 ONT+HNK

75
Hộ ông Nguyễn Đức Hạnh-Trần Thị 

Xuân Phương
DK 792641 09/06/2023 Đăk Cấm 1219 46 298 ONT+HNK

76 hộ ông Nguyễn Văn Đồng AB 606775 22/08/2005 Lê Lợi 45 12 337.5 ODT



77 Hà Trọng Hiệp-Đinh Thị Nga AN 339528 04/08/2008 Duy Tân 175 24 209.9 ODT+HNK

78 Văn Sáng-Phạm Thị Tạ CP 829512 03/01/2019 Ngô Mây 115 17 239.8 ODT+HNK

79 Trần Văn Năng T 922845 30/08/2001 Kroong 151 3 1621 ONT+HNK

80 A Tham T 929814 18/10/2001 Hòa Bình 50 5 18466 ONT+HNK

81 A Hlưi T 929952 18/10/2001 Hòa Bình 66 5 5849 ONT+HNK

82 Y Phượng DH 949258 11/11/2022 Hòa Bình 980 41 7677.5 ONT+HNK

83 Lâm Anh Dũng BD 258075 08/11/2010 Chư Hreng 511 14 7228.4 HNK

84 Hoàng Trọng Thân AB 649832 16/03/2005 Quang Trung 18 48 1312.8 ODT+HNK

85 Nguyễn Tuấn Dũng-Nguyễn Thị Tiến CO 225426 16/10/2018 Quang Trung 204 55 99.1 ODT

86 Y Bơr DK 631386 26/06/2023 Đăk Blà 659 26 833.3 ONT+HNK

87 Y Bơr DH 897138 14/07/2023 Đăk Blà 1163 26 1208.3 HNK

88 Vũ Ngọc Thành BĐ 897307 13/05/2011 Đăk Blà 1349 25 168.7 ONT+HNK

89 Nguyễn Thị Xuân Thảo CP 779235 05/12/2018 Đăk Rơ Wa 760 17 3667.9 LUA

90 Phan Thị Hà CP 779312 01/11/2018 Lê Lợi 315 6 219.7 ODT

91 A Hưỡng-Y Yeng DM 530626 26/10/2023 Đăk Blà 345 31 2219.5 HNK

92 Đặng Hữu Phát DM 711384 07/03/2023 Đăk Blà 379 31 225 HNK



93 A Đưn T 932211 26/09/2021 Đăk Rơ Wa 49 2 1072 ONT+HNK

94 Y Khưch BX 873047 27/12/2014 Đăk Rơ Wa 125 15 2180.4 HNK

95 Huỳnh Thị Giàu CP 779096 01/11/2018 Duy Tân 64 7 2061 HNK

96 Trần Thị Thơ U 334534 31/12/2001 Ia Chim 5 8 7317 ONT+HNK


